Chủ trương đúng hướng, triển khai kịp thời, thành quả to lớn: 
Trong những năm 1998-1999, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 10/11/1998 hướng mạnh đầu tư tín dụng vào phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, NHNN đã ban hành các văn bản hướng dẫn TCTD thực hiện trong đó xác định kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp làm đối tượng chủ yếu để cho vay, đồng thời nâng các mức vay không phải thế chấp tài sản bảo đảm lên từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hộ làm kinh tế trang trại, đến 50 triệu đồng đối với cho vay phát triển giống thuỷ sản và tiếp tục mở rộng cho vay các hộ dân đến 30 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản, các hợp tác xã làm dịch vụ cung cấp cây, con giống có phương án sản xuất khả thi, có hiệu quả, có hợp đồng tiêu thụ...được các TCTD xem xét cho vay đến 100 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản; trường hợp sản xuất hàng xuất khẩu, làm nghề truyền thống, có phương án sản xuất khả thi, đã ký được hợp đồng xuất khẩu...được các TCTD xem xét cho vay đến 500 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản. 
Sau một thời gian tích cực triển khai, chính sách tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn đã huy động được sự tham gia tích cực của các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn được xác định là ngân hàng chủ lực. Hoạt động tín dụng ngân hàng đến nay vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả, ngày càng đi sâu, bám chắc vào cộng đồng. Mạng lưới giao dịch của các tổ chức tín dụng và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được phát triển với nhiều hình thức đa dạng và mở rộng đến các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải phóng năng lực sản xuất và khuyến khích phát huy nội lực trong nông nghiệp, nông thôn nói chung và các hộ nông dân nói riêng, tạo ra sự phát triển vượt bậc trong sản xuất nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu trên thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu và hiện nằm trong nhóm các nước xuất khẩu thuỷ sản cao nhất thế giới, an ninh lương thực ngày càng được đảm bảo một cách vững chắc.

Kinh tế nông hộ phát triển tương đối mạnh và bền vững, quá trình tích tụ và tập trung đất đai thông qua hoạt động dồn điền, đổi thửa giai đoạn này cũng tạo tiền đề quan trọng, hình thành và phát triển mạnh mẽ mô hình kinh tế trang trại sản xuất hàng hoá quy mô lớn, trở thành một trong những lực lượng sản xuất hàng hoá nông nghiệp không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường; ngày càng có nhiều nông hộ thực sự năng động trong tư duy, sáng tạo trong sản xuất, trở thành những hộ sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. 

Hoạt động tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn được xã hội hóa, tạo điều kiện cho hàng chục triệu lượt hộ dân và các đối tượng khách hàng khác ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Kinh tế, chính trị, xã hội được kết hợp và phát triển hài hoà,  góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều vùng. Diện mạo cuộc sống khu vực nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân ngày càng được nâng dần lên, tạo tiền đề quan trọng cho tiến trình xây dựng nông thôn mới, đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ mới. 

Bên cạnh hoạt động cho vay thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thì hoạt động cho vay hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, hải đảo thông qua tín dụng Ngân hàng, lồng nghép với các chương trình kinh tế khác đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ đói, nghèo, từng bước trang bị cho các đối tượng chính sách những phương thức sản xuất mới, giúp họ tự vươn lên thoát đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. 

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, dư nợ tín dụng cho vay của ngành Ngân hàng đối với khu vực này đã đạt trên 292.919 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng trên 16,7% tổng dư nợ cho vay đối với toàn bộ nền kinh tế) và tăng gần 9 lần so với trước khi triển khai Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg; trong đó dư nợ cho vay thông thường chiếm tỷ trọng trên 78% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung chủ yếu vào các đối tượng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản, làm muối và cho vay chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ hải sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; dư nợ cho vay theo chính sách chiếm khoảng trên 21% tổng dư nợ tập trung vào các đối tượng chính sách như xoá đói giảm nghèo, cho vay các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người và một số chương trình mục tiêu của Chính phủ. 

Trong tổng vốn đầu tư của xã hội vào các khu vực kinh tế, dư nợ cho vay vào các khu vực sản xuất nông, lâm, ngư và diêm nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông cửu long (28%), khu vực Đồng bằng Bắc bộ (18,39%), Khu vực Duyên hải Miền trung (17,16%), Khu vực Miền núi phía bắc (11,76%) và Khu vực Tây nguyên (9,51%). Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 22%/năm. Tỷ trọng đầu tư vốn trung và dài hạn chiếm khoảng 40%, đầu tư vốn ngắn hạn chiếm 60%. Chất lượng tín dụng cho vay nông nghiệp được duy trì, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn đối với các lĩnh vực khác. 

Trong suốt giai đoạn này, việc bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế chính sách tiếp tục được thực hiện, tập trung vào các nội dung về bảo đảm tiền vay, cơ chế cho vay, mức cho vay, xử lý khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và TCTD, gắn hoạt động kinh doanh của TCTD với khách hàng; tập trung khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển giống thuỷ sản và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, cho vay đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá…đã mang lại sự thành công ngoài mong đợi. 
  
Tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời, thực hiện thành công chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2009 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 7 (khoá X), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và Thông tư hướng dẫn số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của NHNN về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; để đảm bảo việc triển khai được kịp thời, đồng bộ và hiệu quả việc cho vay trong toàn hệ thống ngân hàng ngay từ những ngày đầu  tháng 6/2010, NHNN đã chỉ đạo các TCTD trong toàn hệ thống khẩn trương xây dựng hướng dẫn theo hướng đơn giản về thủ tục, phù hợp với đối tượng khách hàng ở khu vực nông thôn nhưng bảo đảm an toàn, hiệu quả đầu tư tín dụng, đồng thời tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp tổ chức triển khai sâu rộng để thực hiện thành công chủ trương này, trong đó tập trung vào các giải pháp như: 
Nhà nước tiếp tục ban hành chính sách tài chính hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trực tiếp vào vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, như chính sách thuế, hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng, tiền thuê đất đồng thời chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan và UBND các cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển theo vùng, lãnh thổ, trong đó có quy hoạch kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tạo cơ sở và điều kiện để ngân hàng đầu tư vốn; quản lý tập trung, thống nhất các nguồn vốn cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn hiện có. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ kết hợp với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, trình độ chuyên môn cho các chủ thể kinh doanh; các vấn đề về quản lý thị trường, giá cả nông sản, giải quyết tốt mối quan hệ giữa vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thành lập các trường dân tộc nội trú và xây dựng các trường, trung tâm dạy nghề cho con em bà con dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, có chính sách miễn học phí toàn phần cho toàn bộ các cấp học phổ thông nhằm tạo nguồn cán bộ nòng cốt cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn. 
NHNN tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện tốt việc đảm bảo vốn, hoàn thiện quy trình cho vay và mở rộng đầu tư tín dụng lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Xác định lại các địa bàn còn có khó khăn để có chính sách ưu đãi tín dụng hợp lý, thực hiện giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD đầu tư nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và dành một tỷ lệ nhất định lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với lãi suất hợp lý theo hướng dẫn chung; thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các bộ, ngành có liên quan cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã thí điểm, đồng thời thông qua hoạt động của đường dây nóng, phát hiện, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa các TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát trong từng đơn vị cơ sở nhằm phát hiện kịp thời các sai sót, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tiêu cực để nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng này và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Các TCTD huy động đủ vốn, nhất là vốn trung dài hạn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho các dự án có hiệu quả, triển khai mạnh mẽ hơn việc đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong toàn hệ thống ngân hàng, chủ động tìm dự án đầu tư, mở rộng mạng lưới, hướng dẫn và triển khai thực hiện trong từng TCTD, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng để tăng khả năng tiếp cận các dự án có hiệu quả trong khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư vốn và theo dõi sát tình hình sử dụng vốn tín dụng, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn đầu tư. 

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội như Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, các tổ vay vốn… để tuyên truyền các chính sách tín dụng ngân hàng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Xúc tiến và đẩy mạnh xã hội hoá công tác tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương khuyến khích đầu tư tín dụng thông qua các tổ vay vốn, thực hiện cho vay đối với nông dân và tăng cường sự phối kết hợp với các cơ quan chính quyền đoàn thể địa phương để cho vay; thu nợ đối với các khách hàng vay vốn trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tổng hợp nợ vay ngân hàng của các hộ dân bị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan qua các năm chưa được xử lý để trình Chính phủ cho xử lý dứt điểm. 
Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nội dung quan trọng trong mục tiêu chiến lược của ngành Ngân hàng nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; chính vì vậy việc triển khai kịp thời, đồng bộ và phối hợp hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới chắc chắn sẽ giải quyết được triệt để mục tiêu cơ bản và then chốt của công cuộc xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đem lại sự phồn thịnh cho kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ mới.

  V.Bình
